TUẦN 13: Chủ đề nhánh 1: NHÓM THÚ: CON BÒ, CON LỢN
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 05/12/2025)

Thứ hai, ngày 01 tháng 12 năm 2025

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm thú: Con bò, con lợn và một số đặc điểm nổi bật của con bò, con lợn…

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm thú.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: Bài “Mèo con
+ Động tác1: Mèo con vươn vai.

- Hai tay thả xuôi. Nhịp 1, hay tay giơ lên cao, kiễng gót chân. Nhịp 2, Hạ tay xuống về tư thế chuẩn bị.

+ Động tác 2: Mèo uốn lưng.

- Hai tay thả xuôi. Nhịp 1, cúi người hai tay chạm đất. Nhịp 2, ngẩng lên về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Mèo bắt bướm.

- Đứng tự nhiên hai tay thả xuôi, sau đó nhảy bật lên hai tay vỗ vào nhau.

II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

                                    Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
Đề tài: Nhận biết: Con bò, con lợn.
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của: Con bò, con lợn. 
1.2. Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng luyện phát âm “Con bò”, “Con lợn”. Bắt trước tiếng kêu của con bò, con lợn.  
- Rèn khả năng chú ý, quan sát nghi nhớ của trẻ.
1.3. Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi.

2. Chuẩn bị: 
2.1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính có hình ảnh: Con bò, con lợn. Nhạc bài hát “Con lợn éc”
- Tranh môi trường: Con bò, con lợn, các con vật bằng nhựa, bằng xốp, rổ đựng 

- Mô hình nhà bạn búp bê có các con vật thuộc nhóm thú  

2.2. Đồ dùng của trẻ:  

- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi có các con vật bằng nhựa, xốp, tranh lô tô. 

3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

- Xúm xít, xúm xít.
- Các con ơi! Hôm nay cô thấy lớp mình bạn nào cũng xinh và đáng yêu, vì thế cô tặng cho lớp mình một chuyến đi thăm quan nhà bạn búp bê đấy!
Cô và trẻ đi đến mô hình.
+ Nhà bạn búp bê nuôi được con gì đây? Con lợn kêu như thế nào? Con gì đây nữa?... 

2. Nội dung: Nhận biết: Con bò, con lợn.
2.1. HĐ1: NB: Con Bò.
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh: Con Bò trên máy tính, cô giới thiệu cho trẻ biết tên và một số đặc điểm của con bò.  
- Cô cho trẻ phát âm từ “Con bò” 2 – 3 lần. 
- Hỏi trẻ:
 + Đây là con gì? Cái gì đây? Bò kêu như thế nào?

- Cô lần lượt chỉ vào 1 số bộ phận của con Bò và hỏi trẻ như: Đầu, chân, đuôi, mình. Con bò thuộc nhóm gì? 

- Hỏi tập thể, cá nhân, cho một số trẻ lên chỉ 1 vài đặc điểm. 

- Cô khái quát: À đúng rồi, Con bò thuộc nhóm thú, có đầu, có mình, có chân, có đuôi,...

 - Cô cho trẻ bắt trước tiếng kêu của Bò
2.2. HĐ2: NB: Con Lợn.
- Giới thiệu hình ảnh con Lợn cho trẻ xem 

- Cô cho trẻ xem hình ảnh con Lợn và hỏi trẻ, tương tự như trên. Cô cho trẻ lên chỉ và nói tên, đặc điểm cơ bản của con Lợn. Sau đó cô chốt lại: Tên, đặc điểm, tiếng kêu, nơi sống của con lợn cho trẻ nghe.
2.3. HĐ3: Trò chơi. 

- Trò chơi con gì xuất hiện, con gì biến mất:

+ Cô cho trẻ xem con bò, con lợn trên màn hình hỏi trẻ: Con gì xuất hiện đây?

+ Cho từng con biến mất rồi?

- Trò chơi chọn tranh theo hiệu lệnh:

+ Các con nhìn tinh vào trong rổ khi cô nói tìm cho cô con bò, con lợn thì chúng mình tìm và giơ lên.
+ Khuyến khích trẻ nói theo cô: Con bò, con lợn.

+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Giáo dục trẻ chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi. 
3. Kết thúc: 

- Cô cho trẻ hát bài “Con lợn éc” đi ra chơi
	- Bên cô, bên cô.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ đi đến mô hình. 

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát.
- Trẻ phát âm.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ chỉ đặc điểm.
- Trẻ bắt trước tiếng kêu.
-Trẻ quan sát lắng nghe và trả lời.
- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ chọn theo yêu cầu của cô.

- Trẻ nói tên con vật.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát và đi ra ngoài


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà cho các con vật nuôi, xây ao cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con bò, con lợn.. (VĐTN bài Con lợn éc)                                 
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

- Góc vận động: Chơi kéo xe. 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:
1. TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
1.1. Mục đích - yêu cầu:
-  Kiến thức:
+ Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô.
-  Kỹ năng:
+ Rèn kỹ năng vận động cho trẻ.
+ Trẻ biết chạy nhanh khi có tín hiệu mưa to.

- Thái độ:
+ Trẻ hứng thú chơi cùng cô.
+ Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.
1.2. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: Trời nắng, trời mưa
1.3. Hướng dẫn:  
* Ổn định:

- Cô trò chuyện với trẻ về một số con vật nhóm thú.

* Nội dung:

- Cô cho trẻ xúm xít bên cô.
- Cô vận động 1 lần giới thiệu tên bài hát, cách chơi. 
+ Cô mời trẻ lên vừa hát vừa vận động cùng cô, hỏi tên bài hát. 

+ Cho cả lớp lên vận động theo nhạc cùng cô, hỏi lại tên bài hát, khen trẻ, 

+  Cô chia tổ, nhóm, cá nhân vân động.

Hỏi tên bài hát, khen trẻ.
+ Giáo dục trẻ.
* Kết thúc: Cho trẻ đi ra ngoài.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm thú: Con bò, con lợn và một số đặc điểm nổi bật của con bò, con lợn…

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm thú.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: Phát triển thể chất
                                    Đề tài: Vận động: Bò chui qua cổng
                                                     TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1.  Kiến thức:

- Trẻ biết phối hợp chân nọ, tay kia, cơ thể để bò chui qua cổng không chạm vào cổng.
- Trẻ biết chơi trò chơi vận động “Trời nắng, trời mưa”

1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, phối hợp chân nọ, tay kia, nhịp nhàng.
- Rèn luyện và phát triển cả tay,chân, toàn thân.
1.3. Thái độ:

- Trẻ hào hứng tham gia luyện tập cùng cô và các bạn.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
- 2 Cổng chui cao 50cm, rộng 40cm.
- Mô hình nhà bạn búp bê có các con vật.
2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Cổng chui của trẻ. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
 Cô trò chuyện với trẻ về các con thuộc nhóm thú và lợi ích của chúng đối với cơ thể con người. Ngoài việc ăn uống ra thì các con phải thường xuyên tập thể dục thể thao để có sức khoẻ tốt.
- Giáo dục trẻ rèn luyện thể dục thể thao cho cơ thể khoẻ mạnh.

- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ: Thế hôm nay có bạn nào bị đau tay đau chân không!

2. Nội dung: Bò chui qua cổng.
2.1. HĐ1: Khởi động: Cô cho trẻ đi bình thường, nhanh dần, chậm dần và dừng lại về ghế ngồi. 
2.2. HĐ2: VĐCB: Bò chui qua cổng.
- Cô làm mẫu lần 1: Nói cách thực hiện.
- Cô làm mẫu lần 2: Từ chỗ ngồi cô đứng lên đi đến nhà bạn búp bê đến cổng vì cổng nhà bạn thấp không đi được phải bò qua: Cô để 2 lòng bàn tay xuống sàn nhà, 2 chân cô quỳ, cẳng chân đặt sát sàn, mắt cô nhìn về phía trước và bò tiến lên phối hợp tay nọ chân kia cô khéo léo bò chui qua cổng  và không chạm cổng. Sau đó cô đứng dậy đi đến chào bạn búp bê, xong rồi cô đi về chỗ cô ngồi.
* Trẻ thực hiện.
- Cô mời 1 trẻ khá lên thực hiện theo yêu cầu của cô.

+ Cô hỏi trẻ: Con đang thực hiện bài tập gì?

- Lần lượt từng trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai, khuyến khích cho trẻ bò. Nếu trẻ nào chưa bò được cô bò cùng trẻ). 
- Cô mời 2 trẻ của 2 đội lên thực hiện cho các bạn quan sát. 
- Hỏi trẻ: Các con vừa tập bài gì?

- Cô cho 1 trẻ khá nhất lên tập lại 1 lần củng cố bài. 
+ Cô hỏi lại trẻ tên bài tập. Gợi ý trẻ trả lời.
- Giáo dục trẻ ngoan, đoàn kết trong khi chơi không xô đẩy nhau.

* Cô thấy lớp mình vừa thực hiện bài tập rất giỏi cô quyết định tặng cho các con một trò chơi đó là trò chơi “Trời nắng, trời mưa”
* TCVĐ: Trời nắng, trời mưa

- Cô giới tên TCVĐ, cách chơi
- Cô cho trẻ chơi 2 lần.
3. HĐ3: Hồi tĩnh

Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1,2 vòng xung quanh nhà bạn búp bê. 
3. Kết thúc: Cô nhận xét cho trẻ ra chơi.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ đi theo cô.
- Trẻ quan sát
- Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát. 

- Trẻ lên thực hiện.
- Trẻ trả lời.

- Nhóm lên thực hiện.
- 2 đội lên thực hiện.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện. 

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ QS, lắng nghe.
- Trẻ chơi TCVĐ

- Trẻ đi cùng cô.
- Trẻ ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
1. Tổ chức TC bé lau bàn.
1.1. Mục đích - Yêu cầu:
- Kiến thức: Trẻ biết bắt trước công việc của người lớn.

- Kỹ năng: Trẻ cầm khăn và lau bàn.
- Thái độ: Ngoan vâng lời người lớn, biết giúp đỡ cô giáo và bố mẹ.

1.2. Chuẩn bị: 

* Đồ dùng của cô:
-  Phòng học thoáng đủ cho trẻ hoạt động. 1 cái đĩa, khăn lau, bàn.

* Đồ dùng của trẻ:  
- Mỗi trẻ 1 đĩa đựng khăn lau bàn nhỏ, bàn.
1.3. Hướng dẫn:
*  Ổn định:
-  Cô trò chuyện hàng ngày mẹ làm việc vất vả, để giúp mẹ những công việc nhỏ chúng mình phải làm gì?
* Nội dung
- Muốn giúp mẹ những công việc nhỏ như lau bàn chúng mình cùng xem cô hướng đẫn nhé.

- Cô lần lượt hướng dẫn từng bước: 
+ Trước tiên cô lấy khăn lau, cô lau bàn thật sạch.
- Cho từng tốp 5-6 trẻ thực hiện theo nhóm.

- Cô hỏi trẻ:

+ Con đang làm gì?
+ Cái gì đây?

+ Để làm gì?
+ Con lau như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ biết giúp đỡ công việc cha mẹ.
* Kết thúc: Hát bài: Em biết vâng lời mẹ . 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Chơi ở các góc chơi.

1.1. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết ru em ngủ, cho em ăn, tắm cho em. Trẻ biết xếp nhà, xếp đường đi
- Xem tranh về các con vật thuộc nhóm thú.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, khi chơi không tranh giành đồ chơi của bạn.
1.2. Chuẩn bị:

- Búp bê, bát, thìa, chậu khăn giường, tranh các con vật, các khối gỗ hình vuông, tam giác, chữ nhật. 
- Tranh các con vật
1.3. Hướng dẫn:
- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu từng góc chơi.
+ Đây là góc chơi với em bé ….

+ Đây là góc xem tranh

+ Góc xếp hình:
- Cô cho trẻ tự chọn góc chơi mà trẻ thích

- Trẻ vào góc chơi khi trẻ chơi cô chơi cùng với trẻ

- Trong khi trẻ chơi cô hỏi trẻ cháu đang làm gì?

- Khi trẻ chơ chán cô có thể thay đổi góc chơ cho trẻ.
* Kết thúc: 
- Cô thu dọn đồ chơi. Cô khuyến khích trẻ thu dọn.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ tư ngày 03 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm thú: Con bò, con lợn và một số đặc điểm nổi bật của con bò, con lợn…

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm thú.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
                                         Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
                                         Đề tài: Đọc thơ cho trẻ nghe: Đàn Bò
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Kiến thức:
- Trẻ có thể nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. 
1.2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng cho trẻ. Trẻ đọc theo cô một số từ đầu và từ cuối của câu thơ. 

- Rèn cho trẻ trả lời một số câu hỏi của cô, rõ ràng mạch lạc.
 1.3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi.
 2. Chuẩn bị:
 2.1. Đồ dùng của cô: 

- Tranh thơ “Đàn bò”. Máy tính có hình ảnh minh họa bài thơ “Đàn bò”.
 - Mô hình có con chó, mèo, gà, bò, một số cây hoa, cây xanh, xốp.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
3. Hướng dẫn:

	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

 Cô trò chuyện với trẻ về một số con vật nhóm thú 

- Nhà cháu nuôi những con gì?

- Chó, mèo thuộc nhóm gì? Kêu như thế nào?
- Con gì đây? Con bò có màu gì?

 Tác giả Trần Thanh Dịch đã sáng tác ra bài thơ rất hay đó là bài thơ “Đàn bò” để biết được nội dung của bài thơ như thế nào cô mời các con chú ý lắng nghe cô đọc nhé!
2. Nội dung: Nghe đọc thơ: Đàn Bò
- Cô đọc lần 1: Cô đọc diễn cảm bài thơ một lần. Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc lần 2: Cô đọc kèm tranh minh họa.
  Cô hỏi: Cô vừa đọc bài thơ gì?
* Giảng nội dung: Qua bài thơ “Đàn bò” các con thấy tác giả Trần Thanh Dịch đã miêu tả đàn bò rất đẹp chúng có cái đuôi dài, hông to, lông mầu vàng bóng mượt nhưng lúc bò kêu, chúng vươn cổ lên kêu “ùm bò”
* Đàm thọai:
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Bài thơ nói về con gì?

+ Lông bò có mầu gì?
- Cô đọc lần 3: Đọc thơ diễn cảm, cô khuyến khích trẻ đọc cùng cô.
- Cô cho cả lớp đọc theo cô 1-3 lần, hỏi trẻ tên bài thơ?
- Cô theo dõi khuyến khích trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ những con vật nuôi.

3. Kết thúc: 
- Cô cho trẻ làm đàn bò đi kiếm ăn vừa đi vừa kêu ùm bò, đi vòng tròn 1-2 vòng tròn rồi ra chơi
	- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe cô nói.
- Trẻ lắng nghe cô đọc thơ.
- Trẻ QS, lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe cô nói.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ đọc cùng cô.
- Trẻ đọc thơ cùng cô và trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ đi ra chơi.


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà cho các con vật nuôi, xây ao cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con bò, con lợn.. (VĐTN bài Con lợn éc)                                 
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

- Góc vận động: Chơi kéo xe. 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Chơi với đất nặn.
1.1. Mục đích, yêu cầu:

 - Trẻ biết chơi với đất nặn, và chơi trò chơi theo yêu cầu của cô

 - Rèn kĩ năng khéo léo cho đôi bàn tay.
 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra

1.2. Chuẩn bị: 
- Đất nặn, bảng, khăn lau…

1.3. Hướng dẫn:

* Ổn định tổ chức:

- Cô trò chuyện với trẻ về một số con vật thuộc nhóm thú.

* Nội dung:

- Cô đưa đất nặn và bảng ra giới thiệu và hướng dẫn trẻ cách chơi.
 - Cô phát đất nặn và bảng cho trẻ ngồi chơi với đất nặn

 - Cô bao quát trẻ, hỏi trẻ con là gì? Con nặn để tặng ai?.....
 * Kết thúc: 
- Cô cho trẻ chơi tự do.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ năm ngày 04 tháng 12 năm 2025
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- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm thú: Con bò, con lợn và một số đặc điểm nổi bật của con bò, con lợn…

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm thú.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM
                                    Đề tài: Nghe Hát: Con Lợn éc
                                                      VĐTN: Con heo đất

1. Yêu cầu:
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ có thể nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát, biết vận động theo nhịp bài hát cùng cô.  
1.2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nghe nhạc, nghe hát. Trẻ bắt trước điệu bộ lắc lư cùng cô. 
1.3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ yêu quý và chăm sóc bảo vệ những con vật.
2. Chuẩn bị:

2.1. Đồ dùng của cô:
- Mô hình có hình ảnh con chó, lợn, bò, trâu, mèo...
- Nhạc bài hát: Con Lợn éc, xắc xô.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gọn gàng, xắc xô.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định, gây hứng thú:

- Xúm xít, xúm xít. Hôm nay cô thấy lớp mình bạn nào cũng ngoan và đáng yêu nên cô tặng cho lớp mình một chuyến đi du lịch đến thăm nhà bạn Ngân. Cô cho trẻ quan sát mô hình và hỏi trẻ: Con gì đây? Nó kêu thế nào?
- Có một nhạc sỹ đã sáng tác ra bài hát nói về con lợn rất hay đó là bài hát “Con lợn éc”. Cô mời các con về chỗ đẹp nghe cô hát nhé!
2. Nội dung: Nghe hát: “Con Lợn éc”
2.1. HĐ1: Nghe hát: “Con Lợn éc”
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả cho trẻ biết.

- Cô hát lần 2: Kết hợp vỗ tay, khuyến khích trẻ vỗ tay cùng cô. 
  Hỏi trẻ: Cô vừa hát bài gì?

+ Giảng nội dung: Bài hát nói về chú lợn chỉ biết ăn không biết hát, con vịt nâu thì càng cạc không nên câu, con chim nhỏ chăm bắt xâu trong vườn, vui……vang lừng.
+ Đàm thoại:

 Cô vừa hát bài hát gì?. Bài hát nói về con gì?...
- Cô hát lần 3: Kết hợp đệm sắc xô và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. Hỏi trẻ tên bài hát.
- Cô hát lần 4: Múa minh họa. Cô khuyến khích trẻ múa hát cùng cô.

- Giáo dục yêu quý các con vật chăm sóc và bảo vệ

2.2. HĐ2: VĐTN: Con heo đất
- Cô vận động lần 1 giới thiệu tên bài hát.
- Cô khuyến khích trẻ vận động cùng cô 2-3 lần.

+ Hỏi trẻ: Cô con mình vừa vận động bài hát gì?

3: Kết thúc: Nhận xét cô cho trẻ ra chơi.
	- Bên cô, bên cô.                             

 - Trẻ đi theo cô.
- Trẻ quan sát.
 - Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ vỗ tay.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ vỗ sắc xô cùng cô.
- Trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ qs và lắng nghe.

- Trẻ vận động.

- Trẻ trả lời.
- Trẻ ra chơi.


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà cho các con vật nuôi, xây ao cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con bò, con lợn.. (VĐTN bài Con lợn éc)                                 
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

- Góc vận động: Chơi kéo xe. 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Làm quen với trò chơi: Con Thỏ 

1.1. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên trò chơi “Con Thỏ”
- Rèn kỹ năng vận động đi, chạy, nhảy cho trẻ.

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong khi chơi.
1.2. Chuẩn bị:
- Mũ thỏ cho cô và trẻ.
- Mô hình ngôi nhà.
1.3. Tiến hành: 

* Ổn định: 

- Cô trò chuyện với trẻ về một số con vật.

- Giáo trẻ yêu thương, chăm sóc, cho các con vật ăn
* Nội dung: T/C: Con Thỏ 
- Các con ơi! Cô cháu mình cùng làm thỏ nhé!

- Cô hướng dẫn trẻ chụm 2 tay trước ngực, 2 chân chụm và nhảy quanh phòng giống thỏ.

- Khi cô nói “ăn củ cà rốt” tất cả trẻ ngồi xuống đưa 2 tay lên miệng giả vờ nhai cà rốt.

- Khi cô nói “Nhảy tiếp” trẻ lại đứng lên, 2 tay chụm và nhảy như lần trước.

* Lưu ý: Trong khi trẻ chơi cô khuyến khích động viên trẻ để trẻ chơi tích cực và cô cho trẻ chơi 2 trò chơi sen kẽ lẫn nhau để trẻ khỏi chán.
* Kết thúc: Động viên khen trẻ.
2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ sáu ngày 05 tháng 12 năm 2025
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- Cô ân cần đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. 

+ Cô trò chuyện cùng trẻ về những con vật thuộc nhóm thú: Con bò, con lợn và một số đặc điểm nổi bật của con bò, con lợn…

+ Trẻ chơi với các đồ chơi: Lồng hộp, xếp gỗ theo ý thích của trẻ, chơi với búp bê

+ Xem tranh ảnh về các con vật thuộc nhóm thú.
- Giáo dục: Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi chơi xong phải cất đồ vào đúng nơi quy định.

- Điểm danh, kiểm tra sức khoẻ trẻ.
- Thể dục sáng: (Theo tuần 1+3)
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH

Lĩnh vực: PTTCKNXH&TM

                                         Đề tài: HĐVĐV: Xếp lồng hộp tròn
1.Mục đích- Yêu cầu:
1.1. Kiến thức:

-  Trẻ biết cách cầm xếp các lồng hộp chồng lên nhau thành tháp.
1.2. Kĩ năng:
- Trẻ dùng các ngón tay nhặt và xếp lần lượt từ hộp to đến hộp nhỏ.
- Rèn luyện tính kiên trì và sự khéo léo của đôi bàn tay cho trẻ.
1.3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ chơi, vui chơi đoàn kết. 
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô: 
- 1 bộ lồng hộp tròn, 1 hộp quà.
2.2. Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ 1 bộ lồng hộp tròn. 
- Xốp ngồi.
3. Hướng dẫn: 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: 
- Cho trẻ đứng xúm xít quanh cô. 
- Cô con cùng chơi trò chơi: Tập tầm vông, 2-3 lần. Hỏi trẻ tên trò chơi, khen trẻ. Cô cho trẻ về xốp ngồi.
2. Nội dung: Xếp lồng hộp tròn.
2.1. HĐ1: Quan sát mẫu:
- Cô tặng lớp mình hộp quà. Cô mở hộp quà đưa bộ đồ chơi lồng hộp ra cho trẻ xem và giới thiệu toà tháp và hỏi trẻ: 
+ Cô có gì đây? Hộp to hay nhỏ?
- Muốn xếp được toà tháp thật đẹp các con ngồi ngoan xem cô xếp trước nhé!
2.2. HĐ2: Cô làm mẫu:

- Cô làm mẫu 2 lần: Vừa làm cô vừa nói cách làm: Cô để ngay ngắn bộ lồng hộp tròn to xuống xốp (Trước mặt). Cô dùng bằng tay phải là tay cầm thìa xúc cơm, cô dùng các ngón tay nhặt và xếp lần lượt từ hộp to đến hộp nhỏ, như vậy cô đã xếp các lồng hộp tròn thành 1 cái tháp rất đẹp đấy.

 Cô hỏi trẻ: Cô xếp được gì?
- Thế các con có thích xếp tháp bằng lồng hộp tròn giống cô không?

2.3. HĐ3: Trẻ thực hiện:

- Phát cho mỗi trẻ một rổ hộp to - nhỏ cho trẻ thực hiện.  

- Trong khi trẻ xếp cô quan sát và hướng dẫn trẻ, luôn gần gũi đến những cháu chưa làm được, cô giúp trẻ cùng làm. Hỏi trẻ: Con đang làm gì? 
              Hộp này to hay nhỏ?...

Khuyến khích trẻ nói.

- Cô nhận xét tuyên dương khen ngợi trẻ: Tập thể, cá nhân.
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm, khi chơi xong cất đồ chơi đúng nơi quy định. 
3. Kết thúc 
- Cô tuyên dương buổi học, cho trẻ hát bài ra chơi. 
	- Trẻ đứng quanh cô.
-Trẻ chơi cùng cô. 
- Trẻ quan sát cô mở hộp quà.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ quan sát cô làm.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ thực hiện.
- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ hát và ra chơi


III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC:
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp nhà cho các con vật nuôi, xây ao cho các con vật.  
- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh con bò, con lợn.. (VĐTN bài Con lợn éc)                                 
- Thao tác vai: Chơi với búp bê: bế búp bê cho búp bê ăn.

- Góc vận động: Chơi kéo xe. 
IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP BUỔI CHIỀU:

1. Nghe hát: Con lợn éc
1.1. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài hát, biết chú ý nghe cô hát.

1.2. Chuẩn bị:
- Dụng cụ âm nhạc.
1.3. Hướng dẫn:

*Ổn định:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về các con vật thuộc nhóm thú.

*Nội dung: NH Con lợn éc
- Cô giới thiệu tên bài hát. 

- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Con lợn éc” 1-2 lần hỏi trẻ tên bài hát.

- Cô giảng nội dung bài hát.

- Cô khuyến khích trẻ hát cùng cô 2- 3 lần kết hợp nhạc cụ

- Giáo dục trẻ ngoan và biết chăm sóc, bảo vệ các con vật.

*Kết thúc: Động viên khen trẻ.

2. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 

- Đầu tóc, quần áo gọn gàng

- Kiểm tra đồ dùng cá nhân

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

